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Tổng cộng: 75 người 46.880.000

I Thị xã Sa Pa: 74 người 45.680.000

1 Vàng Thị Mỷ 2005 Suối Thầu, Tả Phìn 20/12/2021 02/01/2022 14 1.120.000 F1 Tại nhà UBND xã Tả Phìn

2 Trần Ngọc Mạnh 1974 Tổ 4, Phường Phan Si Păng 20/12/2021 23/12/2021 4 320.000 F1 Tại nhà UBND phường Phan Si Păng

3 Nguyễn Thị Loan 1981 Tổ 4, Phường Phan Si Păng 20/12/2021 23/12/2021 4 320.000 F1 Tại nhà UBND phường Phan Si Păng

4 Trần Thị Hương Tú 2002 Tổ 4, Phường Phan Si Păng 20/12/2021 23/12/2021 4 320.000 F1 Tại nhà UBND phường Phan Si Păng

5 Lồ Thị La 1996 Tả Van Mông, xã Tả Van 23/12/2021 27/12/2021 5 400.000 F1 Tại nhà UBND xã Tả Van

6 Hoàng Thị Lượng 1974 Tả Van Dáy 2, xã Tả Van 23/12/2021 30/12/2021 7 560.000 F1 Tại nhà UBND xã Tả Van

7 Sần Thị Mói 1966 Tả Van Dáy 2, xã Tả Van 23/12/2021 30/12/2021 7 560.000 F1 Tại nhà UBND xã Tả Van

8 Vàng Thị Hằng 1992 Tả Van Dáy 2, xã Tả Van 23/12/2021 30/12/2021 7 560.000 F1 Tại nhà UBND xã Tả Van

9 Hoàng Văn Hường 1990 Tả Van Dáy 2, xã Tả Van 23/12/2021 30/12/2021 7 560.000 F1 Tại nhà UBND xã Tả Van

10 Vàng Thị Hà 1991 Tả Van Dáy 2, xã Tả Van 23/12/2021 30/12/2021 7 560.000 F1 Tại nhà UBND xã Tả Van

11 Trần Trung Dũng 2008 Tổ 4, Phan Si Păng 20/12/2021 30/12/2021 10 800.000 F1 Tại nhà UBND phường Phan Si Păng

12 Lý Đức Minh 2017 Tà Chải, xã Tả Phìn 25/12/2021 03/01/2022 10 800.000 F1 Tại nhà UBND xã Tả Phìn

13 Cứ Thị Vang 2008 Móng Sến 2, xã Trung Chải 26/12/2021 01/01/2022 7 560.000 F1
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14 Nguyễn Kim Ngân 2012 Tổ 2, Phan Si Păng 31/12/2021 06/01/2022 6 480.000 F1 Tại nhà UBND phường Phan Si Păng

15 Nguyễn Kim Ngân 2015 Tổ 3, Phan Si Păng 31/12/2021 01/01/2022 1 80.000 F1 Tại nhà UBND phường Phan Si Păng

16 Đặng Việt Cường 2012 Số 027, tổ 6, phường Sa Pa 31/12/2021 07/01/2022 8 640.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pa

17 Nguyễn Tâm Như 2015 Tổ 1, phường Sa Pả 25/12/2021 01/01/2022 8 640.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

18 Trần Thị Bào Ngân 2014 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 12/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

19 Nguyễn Nhật Vy 2012 Tổ 4, Phường Hàm Rồng 29/12/2021 11/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

20 Đinh Văn Duy 1990
Khách sạn Mường Thanh, Tổ 2, 

phường Sa Pa
27/12/2021 03/01/2022 7 560.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pa

21 Vũ Hải Yến 1994 Tổ 2, Phường Phan Si Păng 27/12/2021 03/01/2022 7 560.000 F1 Tại nhà UBND phường Phan Si Păng

22 Đặng Thị Kiều 1982 Tổ 2, Phường Phan Si Păng 29/12/2021 30/12/2021 2 160.000 F1 Tại nhà UBND phường Phan Si Păng

23 Trần Thị Huyền 1980 Tổ 1, Phường Phan Si Păng 29/12/2021 31/12/2021 3 240.000 F1 Tại nhà UBND phường Phan Si Păng

24 Trịnh Đình Thảo 1979 Tổ 2, Phường Phan Si Păng 28/12/2021 06/01/2022 7 560.000 F1 Tại nhà UBND phường Phan Si Păng

25 Lê Thị Thanh Thảo 1986
Số nhà 016, phố Thác Bạc, tổ 5, 

phường Sa Pa
21/12/2021 27/12/2021 7 560.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pa

26 Vũ Thị Hằng 1975 Đường N1, tổ 1, phường Sa Pa 23/12/2021 26/12/2021 4 320.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pa

27 Đào Đình Thắng 1968 Đường N1, tổ 1, phường Sa Pa 23/12/2021 26/12/2021 4 320.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pa

28 Đào Mạnh Nghĩa 1999 Đường N1, tổ 1, phường Sa Pa 23/12/2021 26/12/2021 4 320.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pa

29 Vũ Thị Hoa 1985
SN 33B ngõ Hùng Hồ, tổ 4, 

phường Sa Pa
24/12/2021 29/12/2021 6 480.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pa

30 Nguyễn Minh Hải 1983
SN 33B ngõ Hùng Hồ, tổ 4, 

phường Sa Pa
24/12/2021 29/12/2021 6 480.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pa

31 Nguyễn Thị Minh Thủy 1982
Số nhà 04, Hoàng Văn Thụ, tổ 3, 

phường Sa Pa
26/12/2021 31/12/2021 6 480.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pa

32 Nguyễn Thị Thêm 1991 Tổ 1, Phường Phan Si Păng 31/12/2021 04/01/2022 5 400.000 F1 Tại nhà UBND phường Phan Si Păng

33 Chảo Tả Mẩy 1995 Tả Chải, xã Tả Phìn 25/12/2021 27/12/2021 3 240.000 F1 Tại nhà UBND xã Tả Phìn

34 Lý Thị Tùng 1972 Giàng Tra, xã Tả Phìn 25/12/2021 27/12/2021 3 240.000 F1 Tại nhà UBND xã Tả Phìn

35 Chảo Tả Mẩy 1972 Tả Chải, xã Tả Phìn 25/12/2021 27/12/2021 3 240.000 F1 Tại nhà UBND xã Tả Phìn



36 Hà Thị Thu Hương 1996 Tổ 1, phường Sa Pả 25/12/2021 28/12/2021 4 320.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

37 Phạm Thị Hồng Ngân 1986 Tổ 1, phường Sa Pả 30/12/2021 03/01/2022 5 400.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

38 Hoàng Đức Tùng 1991 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 03/01/2022 4 320.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

39 Vũ Tiến Dũng 2021
Số nhà 064, đường Thạch Sơn, tổ 

3 phường Sa Pa
15/12/2021 25/12/2021 11 880.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pa

40 Đặng Nguyễn Quỳnh Chi 2013 Tổ 1, phường Sa Pả 30/12/2021 06/01/2022 8 640.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

41 Đặng Gia Hân 2013 Tổ 1, phường Sa Pả 30/12/2021 06/01/2022 8 640.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

42 Đặng Bảo Yến 2014 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

43 Nguyễn Trung Quân 2014 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

44 Nguyễn Thái Bảo 2011 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

45 Trần Lê Đức Duy 2011 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

46 Liễu Vũ Thủy Tiên 2011 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

47 Giàng Xuân Tùng 2015 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

48 Quản Hùng Tráng 2011 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

49 Phạm Thanh Tâm 2011 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

50 Lê Hải Đăng 2014 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

51 Phan Khánh Ly 2014 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

52 Trần Khánh Chi 2013 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

53 Phan Khánh Duy 2013 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

54 Phạm Gia Hân 2013 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

55 Vũ Trung Kiên 2013 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

56 Đào Thanh Vân 2013 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

57 Nguyễn Khánh Hà 2013 Tổ 1, phường Sa Pả 31/12/2021 13/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả



58 Chu Minh Hiếu 2001 Tổ 3, Phường Hàm Rồng 06/11/2021 19/11/2021 7 560.000 F 1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

59 Nguyễn Bá Duy 2005 Tổ 5, Phường Hàm Rồng 29/12/2021 07/01/2022 7 560.000 F1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

60 Má A Thào 1988 Tổ 2, Phường Hàm Rồng 29/12/2021 01/01/2022 3 240.000 F 1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

61 Hạng Thị Cở 1998 Tổ 2, Phường Hàm Rồng 29/12/2021 31/12/2021 3 240.000 F 1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

62 Giàng Thị Lan 1989 Tổ 2, Phường Hàm Rồng 29/12/2021 01/01/2022 3 240.000 F 1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

63 Trần Thị Thu Hương  1985 Tổ 5, Phường Hàm Rồng 26/12/2021 29/12/2021 4 320.000 F1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

64 Nguyễn Ngọc Sáng 1956 Tổ 5, Phường Hàm Rồng 26/12/2021 30/12/2021 5 400.000 F1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

65 Lê Thị Hồng Hạnh 1987 Tổ 5, Phường Hàm Rồng 29/12/2021 31/12/2021 3 240.000 F1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

66 Vũ Trần Bảo Linh  2015 Tổ 5, Phường Hàm Rồng 26/12/2021 29/12/2021 4 320.000 F1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

67 Lê Tuấn Anh 1985 Tổ 5, Phường Hàm Rồng 29/12/2021 07/01/2022 10 800.000 F1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

68 Vũ Minh Hiếu 2010 Tổ 5, Phường Hàm Rồng 29/12/2021 08/01/2022 11 880.000 F1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

69 Lê Tường Vy  2012 Tổ 5, Phường Hàm Rồng 29/12/2021 07/01/2022 3 240.000 F1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

70 Má  Siêu 2018 Tổ 2, Phường Hàm Rồng 25/12/2021 01/01/2022 7 560.000 F1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

71 Vũ Trần Gia Bảo 2010 Tổ 5, Phường Hàm Rồng 26/12/2021 07/01/2022 13 1.040.000 F1 Tại nhà UBND phường Hàm Rồng

72 Hoàng Gia Bảo 2015 Tổ 1 , Ô Quý Hồ 31/12/2021 07/01/2022 7 560.000 F1 Tại nhà UBND phường Ô Quý Hồ

73 Phan Bảo Uyên 2017 Tổ 1, phường Sa Pả 25/12/2021 04/01/2022 11 880.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pả

74 Đại Văn Chính 1983
Ngõ 47, Phố Phan Si Păng, Tổ 6, 

phường Sa Pa
24/12/2021 26/12/2021 3 240.000 F1 Tại nhà UBND phường Sa Pa

II Thành phố Lào Cai: 1 người 1.200.000

1 Nguyễn Duy Ba 2002
Tổ 17, phường Pom Hán, thành 

phố Lào Cai
01/12/2021 15/12/2021 15 1.200.000 F1
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